
DANH SÁCH CÁC ĐẠI CHỦNG SINH TGP. HUẾ

(Niên khóa 2014 - 2015)
       Stt        Tên thánh, họ và tên 
Sinh năm
thuộc giáo xứ
1. Lớp Tu Đức:

	1
	Micae  Nguyễn Tuấn   Anh
	1990
	Kim Long

	2
	Đôm.  Trần Bá Thanh  Bình
	1990
	Sơn Công

	3
	Đôminicô  Lê Duy       Linh
	1989
	Trí Bưu

	4
	Phêrô  Phan Thanh      Lộc
	1987
	Đốc Sơ

	5
	G.B.  Nguyễn Hồng    Phúc
	1987
	Hương Lâm

	6
	Mátthêu Nguyễn        Thành
	1989
	Nước Ngọt

	7
	Hiêr.  Nguyễn Hữu     Thọ
	1990
	La Vang

	8
	Giuse  Phạm               Tư
	1990
	Hà Úc

	9
	Giuse  Cao Tuấn         Vũ
	1990
	Phù Lương


 2. Lớp Triết I 


1.
Giuse
Hoàng
Cường
1989
Hà Úc


2.
Giuse Phạm Hữu
Do
1989
Dương sơn


3.
Giuse Phạm Đình
Duệ
1987
Bến Củi




4.
Phaolô Lê Phước 
Hân
1988
Triều Sơn Nam


5.
Gioak. Lê Đức 
Hiếu
1990
Nhất Tây


6. 
Antôn 
Phan Đức 
Huân
1989
Dương Sơn


7. Micae
Trần Thanh
Huỳnh
1989
Diên Sanh


8. Phaolô
Hoàng Thanh
Hưng
1988
Loan Lý


9.
Giuse
Mai Văn 
Nghiễm
1988
Đông Lâm


10.
F.X Trung Trần Cao
Nguyên
1988
Ngọc Hồ

3. Lớp Triết học II

1.
 Gioakim Phạm 
Chiến

1987
Hà Úc



2.
 Giuse Hoàng Thanh 
Gia

1988
Loan Lý



3. 
 Giuse Nguyễn Minh 
Hải

1988
Nước Ngọt



4. 
 GB. Lê Xuân 
Hiến

1985
Kim Long




5. 
 Đaminh Phạm Văn 
Hoàng

1988
Hà Úc


6. 
 Giuse Trần Văn 
Long

1982
Hương Phú



7. 
 Giuse Trần Đình 
Phước

1988
Phường Tây



8. 
 Gioakim Phạm 
Thái

1985
Hà Úc



  9.
 GB. Trần 
Tuyến

1988
Chánh Xuân


4. Lớp đi Thực tế  



       Tại giáo xứ


(từ ngày 02-09-2014 đến ngày 30-05-2015).

1.
 Tađêô Trương Văn 
  Bình

1985

Nước Ngọt


2.
 GB. Trần Kim 
   Cang

1986

Loan Lý


3. 
 GB. Nguyễn Hiếu 
   Đức

1987

Thủy Yên


4. 
 Matthêô Phạm Khắc 
   Huy

1986

Hải Nhuận


5. 
 Giuse Trần 
   Hưng

1987

Thành Công


6. 
 Micae Dương Văn 
   Kim

1987

Hà Úc


7.  Phêrô Nguyễn Văn 
   Lời

1988

Thuỷ Yên


8. 
 Grêgôriô Nguyễn Đình Mỹ

1988

Phủ Cam


9. 
 Anrê Phạm Tấn 
   Thăng

1986

Đá Hàn


 10.
 Phaolô Ng. Trung 
   Thật

1987

Thuận Nhơn


 11.
 Gioakim Trần Minh 
   Tín

1987

Thuận Nhơn


 12.
 Giacôbê Nguyễn Ngọc Tuấn

1986

Thạch Hãn

5. Lớp Thần học I   



1. Phaolô  Đào  Ngọc      Duy

    1985

        Phủ Cam 


2.
Simon Trương Duy 
Lam

1986

Dương sơn



3.
Phêrô Phạm Đình 
Lân

1986

Bến Củi


4.
Phêrô Nguyễn Quang 
Long

1984

Tây Linh


5.
Gioakim Bùi Khắc 
Nam

1986

Sáo Cát


6. 
GB. Nguyễn Như 
Tuấn

1985

Nước Ngọt
6. Lớp Thần học II 


1.
 Gioakim Nguyễn 
Binh
1983
Phường Tây



2.
 Giuse Nguyễn Thái 
Bình 
1986
Tân Mỹ



3.
 Gioakim Trần Ngọc 
Chương 
1982
Trí Bưu



4.
 Antôn Hồ Đắc 
Dũng
1985
Đức Mẹ HCG



5.
 Phêrô Châu Đình 
Khánh 
1983
Thuỷ Yên



6.
 Têphanô Ma Thanh 
Long 
1981
Hoà Đa



7.
 Matthêô Trần Bảo 
Minh
1986
Phủ Cam 



8.
 Batôlômêô Nguyễn 
Phúc 
1985
Vinh Hòa 


9.
 Đa-minh Phạm Linh 
Quyền 
1984
Sơn Công 


10.
FX. Nguyễn Ngọc 
Triều 
1985
Thuận Nhơn



11.
Đa-minh Trần Công 
Truyền 
1984
Sơn Công 



12. GB. Hoàng Thanh 
Tùng 
1984
Loan Lý 

 


13. Phaolô Nguyễn 
Tuyên 
1985
Nước Ngọt 


14. Matthêô Phan Văn 
Tuyên 
1984
Thuỷ Yên

 



15. GB. Lê Khoa 
 Vi
1985
Trí Bưu


7. Lớp thần học III 

1.
FX. Ngô Văn 
Ái
1983    
Thuận Nhơn


2.
Giuse Nguyễn Hữu Quốc Huy
1981
Nước Ngọt


3.
Micae Nguyễn Văn 
Hưng
1982
Thuận Nhơn


4.
Đaminh Trần Bá 
Kha
1983
Sơn Công


5.
Phaolô Nguyễn Hữu 
Khoa
1980
Hà Úc


6.
Giuse Phạm Đình 
Luận
1982
Bến Củi


7.
GB. Phan 
Ngọc
1983
Quy Lai


8.
Giuse Phạm Hữu 
Quang
1983
Thuỷ Yên
 

9.
Ga Bosco Trần Anh 
Thao
1984
Phủ Cam 
 

8. Lớp thực tập mục vụ giáo xứ – chuẩn bị lãnh nhận chức thánh
1.
Phêrô Nguyễn 
Bính
1980
Nước Ngọt

2.
Giuse Trần Văn 
Duy
1981
ĐMHCG

3.
Giuse Trần Hữu 
Đạt
1980
Sơn Quả

4.
Batôlômêô Hoàng Quang Hùng
1982
Thạch Hãn

5.
Phaolô Nguyễn Duy 
Khánh
1980
Hà Úc

6.
Matthêô Lê Anh 
Khoa
1982
An Vân

7.
Đaminh Nguyễn Hữu Khôi
1982
Sáo Cát

8.
Gioakim Trần Đình 
Tạo
1979
Phường Tây

  9.  Giuse Nguyễn Hữu 
Tâm
1982
Phủ Cam

 10. Micae Ngô Văn 
Thuận
1980
Thuận Nhơn

 11. Micae Nguyễn Văn 
Trường
1980
Thuận Nhơn





















































































































































































































































































Tháng Mười Hai 2011











































































































